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XS: 3/3 XS: 19/19

Tốt: 0/3 Tốt: 0/19

HT: 0/3 HT: 0/19

KHT: 0/3 KHT: 0/19
XS: 2/2 XS: 19/19

Tốt: 0/2 Tốt: 0/19

HT: 0/2 HT: 0/19

KHT: 0/2 KHT: 0/19

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG HỒNG QUANG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
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BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG NĂM 2025
-----

    1. Tập thể (tổ chức, cơ quan, đơn vị và tập thể lãnh đạo, quản lý)

Hình thức kỷ luật 
đối với tập thể(nếu 

có)

Kết quả đề 
xuất đánh 

giá

1

(Tổ chức, cơ quan, đơn vị) 
TRƯỜNG THCS NGHĨA AN 91 X Không

Số TT Danh sách

Kết quả tự đánh giá Kết quả thực hiện nhiệm vụ (số nhiệm 
vụ/ tổng số nhiệm vụ được giao)

Danh sách, hình 
thức kỷ luật  
(đơn vị trực 

thuộc đối với tổ 
chức, cơ quan, 
đơn vị; thành 

viên tập thể đối 
với tập thể lãnh 

đạo )

Không

(Tập thể lãnh đạo, quản lý) 
TRƯỜNG THCS NGHĨA AN 93 X Không Không



Điểm tự 
đánh giá 

Mức xếp 
loại

Hoàn 
thành 

vượt mức 
yêu cầu

Hoàn thành 
đúng hạn, 
bảo đảm 

chất lượng, 
hiệu quả

Hoàn 
thành

Không 
hoàn 
thành

Công 
chức, 
viên 
chức

Đảng 
viên

1 Vũ Ngọc Huỳnh-Bí thư chi bộ- Hiệu 
trưởng 93 HTXS X HTXS HTXS

XS: 19/19
Tốt: 0/19
HT: 0/19

KHT: 0/19

2 Trần Xuân Vương- Phó bí thư – Phó 
hiệu trưởng 90 HTXS X HTT HTXS

XS: 17/19
Tốt: 2/19
HT: 0/19

KHT: 0/19

3 Mai Ngọc Sơn-Chi uỷ viên, Giáo viên 80 HTT X HTT HTT

XS: 3/19
Tốt: 16/19
HT: 0/19

KHT: 0/19

4 Mai Xuân Tuyến -Giáo viên 89 HTT X HTT HTT

XS: 0/19
Tốt: 19/19
HT: 0/19

KHT: 0/19

5 Trần Văn Điền-Giáo viên 89 HTT X HTT HTT

XS: 0/19
Tốt: 19/19
HT: 0/19

KHT: 0/19

6 Trần Thị Nga-TT KHTN 89 HTT X HTT HTT

XS: 1/19
Tốt: 18/19
HT: 0/19

KHT: 0/19

2. Cá nhân

Số TT Họ và tên Chức vụ công tác

Kết quả tự đánh giá

Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo
(số nhiệm vụ/ tổng số nhiệm vụ được 

giao)
Mức đề 
xuất xếp 
loại của 
tập thể 

lãnh đạo, 
quản lý 
(nơi là 

thành viên)

Hình 
thức kỷ 

luật 
(nếu có)

Kết quả đề 
xuất đánh 

giá

Kết quả đánh 
giá, xếp loại



7 Trần Thị Mơ-Giáo viên 89 HTT X HTT HTT

XS: 0/19
Tốt: 19/19
HT: 0/19

KHT: 0/19

8 Trần Minh Quốc-TT KHXH 89 HTT X HTT HTT

XS: 2/19
Tốt: 17/19
HT: 0/19

KHT: 0/19

9 Tạ Thị Dinh-Giáo viên 89 HTT X HTXS HTT

XS: 9/19
Tốt: 10/19
HT: 0/19

KHT: 0/19

10 Phạm Phú Cường-Giáo viên 85 HTT X HTT HTT

XS: 1/19
Tốt: 18/19
HT: 0/19

KHT: 0/19

11 Nguyễn Thị Phượng-Giáo viên 89 HTT X HTT HTT

XS: 0/19
Tốt: 19/19
HT: 0/19

KHT: 0/19

12 Nguyễn Thị Kim Thu-Giáo viên 89 HTT X HTT HTT

XS: 0/19
Tốt: 19/19
HT: 0/19

KHT: 0/19

13 Mai Xuân Thu Nam-Giáo viên 89 HTT X HTT HTT

XS: 0/19
Tốt: 19/19
HT: 0/19

KHT: 0/19

14 Mai Thị Thu Thủy- TP KHXH 89 HTT X HTXS HTT

XS: 3/19
Tốt: 16/19
HT: 0/19

KHT: 0/19



15 Mai Chính Luân-Giáo viên 89 HTT X HTT HTT

XS: 0/19
Tốt: 19/19
HT: …/…

KHT: …/…

16 Vũ Ngọc Quang-Giáo viên 89 HTT X HTT HTT

XS: 0/19
Tốt: 19/19
HT: 0/19

KHT: 0/19

17 Đặng Hồng Yến-Giáo viên 89 HTT X HTT HTT

XS: 0/19
Tốt: 19/19
HT: 0/19

KHT: 0/19

18 Vũ Thị Vui-Giáo viên 89 HTT X HTXS HTT

XS: 2/19
Tốt: 17/19
HT: 0/19

KHT: 0/19

19 Trần Xuân Nghĩa-Giáo viên 89 HTT X HTT HTT

XS: 1/19
Tốt: 18/19
HT: 0/19

KHT: 0/19

Vũ Ngọc Huỳnh

Hồng Quang, ngày 04 tháng 12 năm 2025
TM. CHI BỘ

BÍ THƯ










